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Công nghệ thực phẩm POTE531507_01 Công nghệ sau thu hoạch TS. Vũ Trần Khánh Linh Tối Thứ Sáu A3-304
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 (3 

tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 12/03/2021 - 18/06/2021

Công nghệ thực phẩm ASEE530907_01 Đánh giá cảm quan thực phẩm nâng cao TS. Phạm Thị Hoàn Tối Chủ Nhật A3-301
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 (3 

tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 20/06/2021

Công nghệ thực phẩm PHIL530219_03 Triết học TS. Nguyễn Thị Quyết Cả ngày Chủ Nhật A4-303
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Công nghệ thực phẩm MAMF530307_01
Các kỹ thuật phân tích hiện đại trong Công 

nghệ thực phẩm
TS. Phan Thị Anh Đào Sáng Chủ Nhật A3-301

Bắt đầu: 07g30 - 11g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/04/2021 - 06/06/2021

Công nghệ thực phẩm TOFT531707_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Khoa học máy tính DAMI530718_01 Khai phá dữ liệu TS. Nguyễn Thành Sơn Tối Thứ Tư A3-304
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Khoa học máy tính NESE530918_01 An ninh mạng TS. Huỳnh Nguyên Chính Tối Thứ Năm A3-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021

Khoa học máy tính INTH531218_01 Vạn vật kết nối TS. Lê Vĩnh Thịnh Tối Thứ Sáu A3-403
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 12/03/2021 - 18/06/2021

Khoa học máy tính PHIL530219_02 Triết học TS. Trần Thị Thảo Cả ngày Chủ Nhật A4-302
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Khoa học máy tính SPSU530818_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật cơ điện tử EMSY531302_01 Lập trình hệ thống nhúng TS. Bùi Hà Đức Tối Thứ Ba A3-405
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 09/03/2021 - 15/06/2021

Kỹ thuật cơ điện tử ARIN531602_01 Trí tuệ nhân tạo PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh Tối Thứ Năm A3-402
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021

Kỹ thuật cơ điện tử PRAM532202_01 Công nghệ in 3D và đắp bồi TS. Phạm Thị Hồng Nga Sáng Thứ Bảy A3-308
Bắt đầu: 07g30 - 11g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Kỹ thuật cơ điện tử PHIL530219_02 Triết học TS. Trần Thị Thảo Cả ngày Chủ Nhật A4-302
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật cơ điện tử TOFT531707_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật cơ khí FEMI533102_01 Phương pháp phần tử hữu hạn 1 (FEM1) TS. Mai Đức Đãi Tối Thứ Ba A3-306
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 09/03/2021 - 15/06/2021

Kỹ thuật cơ khí LEAN534402_01 Sản suất tinh gọn (LEAN) TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Tối Thứ Tư A2-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Kỹ thuật cơ khí PRAM532202_01 Công nghệ in 3D và đắp bồi TS. Phạm Thị Hồng Nga Sáng Thứ Bảy A3-308
Bắt đầu: 07g30 - 11g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Kỹ thuật cơ khí PHIL530219_02 Triết học TS. Trần Thị Thảo Cả ngày Chủ Nhật A4-302
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật cơ khí SEMI532602_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật cơ khí động lực EACS430533_01 Hệ thống điều khiển động cơ và ô tô PGS.TS. Đỗ Văn Dũng Tối

Thứ Hai

Thư Tư

Thứ Sáu

A3-306
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 08/03/2021 - 09/04/2021

Kỹ thuật cơ khí động lực VDYS430331_01 Cơ học chuyển động ô tô TS. Huỳnh Phước Sơn Tối Thứ Ba A3-304
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 09/03/2021 - 15/06/2021
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Kỹ thuật cơ khí động lực SICE430530_01 Mô phỏng và thí nghiệm động cơ đốt trong PGS.TS. Lý Vĩnh Đạt Tối Thứ Năm 

Phòng Thí 

nghiệm 

Động cơ 

(Khoa Cơ  

khí động 

lực)

Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 18/03/2021 - 24/06/2021

Kỹ thuật cơ khí động lực PHIL530219_02 Triết học TS. Trần Thị Thảo Cả ngày Chủ Nhật A4-302
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật cơ khí động lực Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật điện PRPS510945_01 Bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện Ts. Nguyễn Nhân Bổn Tối Thứ Hai A4-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 08/03/2021 - 14/06/2021

Kỹ thuật điện EMPS511845_01 Thị trường năng lượng và kinh tế điện TS. Nguyễn Phan Thanh Tối Thứ Tư A2-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Kỹ thuật điện PERP511545_01 Thiết bị điện tử công suất trong hệ thống điện PGS.TS. Lê Mỹ Hà Tối Thứ Sáu A2-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 12/03/2021 - 18/06/2021

Kỹ thuật điện PHIL530219_03 Triết học TS. Nguyễn Thị Quyết Cả ngày Chủ Nhật A4-303
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật điện Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật điện tử DLAP636201_01 Deep learning và ứng dụng PGS.TS. Lê Mỹ Hà Tối Thứ Năm A3-306
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021

Kỹ thuật điện tử ADIP636201_01 Xử lý ảnh nâng cao PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải Sáng Thứ Bảy A3-407
Bắt đầu: 07g30 - 11g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Kỹ thuật điện tử DCOM536201_01 Thông tin số TS. Phạm Ngọc Sơn Chiều Thứ Bảy C302
Bắt đầu: 13g30 - 17g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Kỹ thuật điện tử PHIL530219_03 Triết học TS. Nguyễn Thị Quyết Cả ngày Chủ Nhật A4-303
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật điện tử THEM636201_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá CPVS530801_01 Thị giác máy tính PGS.TS. Lê Mỹ Hà Tối Thứ Ba A3-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 09/03/2021 - 15/06/2021

Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá DCDS530101_01 Điều khiển số hệ thống động PGS.TS. Trương Đình Nhơn Tối Thứ Tư A3-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá OPAP530601_01 Lý thuyết tối ưu và ứng dụng PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm Tối Thứ Năm A3-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021

Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá PHIL530219_03 Triết học TS. Nguyễn Thị Quyết Cả ngày Chủ Nhật A4-303
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá RETO511145_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật môi trường AAPT530507_01 Kỹ thuật ngăn ngừa và xử lý khí thải nâng cao TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung Tối Thứ Sáu A3-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 12/03/2021 - 18/06/2021

Kỹ thuật môi trường AWTP530407_01 Quá trình và Công nghệ xử lý nước nâng cao TS. Trần Thị Kim Anh Sáng Thứ Bảy A3-305
Bắt đầu: 07g30 - 11g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Kỹ thuật môi trường IPPP531107_01 Kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp TS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu Tối Thứ Bảy A3-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Kỹ thuật môi trường PHIL530219_03 Triết học TS. Nguyễn Thị Quyết Cả ngày Chủ Nhật A4-303
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật môi trường Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật nhiệt ENEF431032_01 Sử dụng hiệu quả năng lượng TS. Nguyễn Xuân Viên Tối Thứ Tư A3-305
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Kỹ thuật nhiệt ADDT430832_01 Các công nghệ sấy hiện đại TS. Nguyễn Trần Phú Tối Thứ Năm A3-304
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021

Kỹ thuật nhiệt CFDY330332_01 Động lực học lưu chất tính toán CFD TS. Đặng Hùng Sơn Tối Thứ Bảy A3-304
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021
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Kỹ thuật nhiệt PHIL530219_02 Triết học TS. Trần Thị Thảo Cả ngày Chủ Nhật A4-302
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật nhiệt SPTO431432_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Kỹ thuật xây dựng ARCS530904_01 Tính toán kết cấu bê tông cốt thép nâng cao TS. Trần Tuấn Kiệt Tối Thứ Tư A3-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Kỹ thuật xây dựng ADYS530304_01 Động lực học kết cấu nâng cao PGS.TS. Châu Đình Thành Tối Thứ Sáu A3-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 12/03/2021 - 18/06/2021

Kỹ thuật xây dựng ACMA531104_01 Công nghệ vật liệu xây dựng nâng cao PGS.TS. Phan Đức Hùng Chiều Thứ Bảy A205
Bắt đầu: 13g30 - 17g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Kỹ thuật xây dựng PHIL530219_03 Triết học TS. Nguyễn Thị Quyết Cả ngày Chủ Nhật A4-303
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Kỹ thuật xây dựng Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Lý luận và phương pháp dạy học công 

nghệ
THTM530308_01 Lý luận và phương pháp dạy học PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Tối Thứ Ba A2-302

Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 09/03/2021 - 15/06/2021

Lý luận và phương pháp dạy học công 

nghệ
TLTL530908_01 Phương pháp dạy học Công nghệ PGS.TS. Bùi Văn Hồng Tối Thứ Tư A3-308

Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Lý luận và phương pháp dạy học công 

nghệ
DECT531408_01 Phát triển chương trình đào tạo PGS.TS. Bùi Văn Hồng Tối Thứ Năm A3-406

Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021

Lý luận và phương pháp dạy học công 

nghệ
ASTE530608_01 Đánh giá trong dạy học TS. Phan Long Tối Thứ Sáu A3-301

Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 12/03/2021 - 18/06/2021

Lý luận và phương pháp dạy học công 

nghệ
PHIL530219_01 Triết học PGS.TS. Vũ Tình Cả ngày Chủ Nhật A4-301

Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Lý luận và phương pháp dạy học công 

nghệ
EDTE531008_01 Công nghệ dạy học PGS.TS. Ngô Anh Tuấn Tối Chủ Nhật A3-302

Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 20/06/2021

Lý luận và phương pháp dạy học công 

nghệ
SETE531108_01 Chuyên đề (LLP)

Giáo dục học ASTE530608_01 Đánh giá trong giáo dục TS. Phan Long Tối Thứ Hai A2-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 08/03/2021 - 14/06/2021

Giáo dục học THTM530308_01 Lý luận và phương pháp dạy học PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Tối Thứ Ba A2-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 09/03/2021 - 15/06/2021

Giáo dục học DECT531408_01 Phát triển chương trình giáo dục PGS.TS. Bùi Văn Hồng Tối Thứ Sáu A4-301
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021

Giáo dục học PHIL530219_01 Triết học PGS.TS. Vũ Tình Cả ngày Chủ Nhật A4-301
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Giáo dục học Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Quản lý giáo dục MFFS530808_01
Quản lí tài chính và cơ sở vật chất trong trường 

học
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương Tối Thứ Hai A2-302

Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 08/03/2021 - 14/06/2021

Quản lý giáo dục EDQM530908_01 Quản lý chất lượng giáo dục PGS.TS. Dương Thị Kim Oanh Tối Thứ Sáu A2-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 12/03/2021 - 18/06/2021

Quản lý giáo dục HMET530508_01
Quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục và đào 

tạo
TS. Dào Thị Thanh Thủy Sáng Thứ Bảy A3-403

Bắt đầu: 07g30 - 11g30 

(5 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 13/03/2021 - 08/05/2021

Quản lý giáo dục PHIL530219_01 Triết học PGS.TS. Vũ Tình Cả ngày Chủ Nhật A4-301
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Quản lý giáo dục Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo

Quản lý kinh tế ECGO630622_01 Quản lý nhà nước về kinh tế TS. Phạm Thăng Tối Thứ Hai A4-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 08/03/2021 - 14/06/2021

Quản lý kinh tế TAXA530322_01 Phân tích chính sách thuế TS. Đàng Quang Vắng Tối Thứ Ba A4-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 09/03/2021 - 15/06/2021

Quản lý kinh tế LEMA630922_01 Lãnh đạo và quản lý TS. Trần Đăng Thịnh Tối Thứ Tư A4-302
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 10/03/2021 - 16/06/2021

Quản lý kinh tế STMA631222_01 Quản trị chiến lược TS. Nguyễn Văn Tiến Tối Thứ Năm A4-303
Bắt đầu: 18g00 - 21g00 

(3 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 11/03/2021 - 17/06/2021



Ngành Mã LHP Tên HP CBGD Buổi học Thứ Phòng Giờ học Thời gian

Quản lý kinh tế PHIL540219_01 Triết học PGS.TS. Đoàn Đức Hiếu Cả ngày Chủ Nhật A4-304
Bắt đầu: 7g30 - 17g30 

(10 tiết: 50 phút/tiết)
Từ ngày 14/03/2021 - 11/04/2021

Quản lý kinh tế REPR630822_01 Chuyên đề Đăng ký theo kế hoạch đã thông báo


